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THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng
hoá đơn vận tải hành khách đường bộ.
------------------------------------------
 
 
Căn cứ khoản 3, Điểu 69 Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách đường bộ như sau:

 

Phần I
NHỮNG QUY  ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách đường bộ (sau đây gọi tắt là Hoá đơn vận tải hành khách).

Hoá đơn vận tải hành khách được sử dụng khi cung cấp các dịch vụ vận tải hành khách đường bộ theo các hình thức: 

a) Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có xác định bến đi, bến đến với lịch trình, hành trình nhất định;

b) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành với cự ly, phạm vi hoạt động nhất định;

c) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền;

d) Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định được thực hiện theo hợp đồng vận tải;

đ) Kinh doanh vận tải khách du lịch theo tuyến, chương trình và địa điểm du lịch. 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng tại Thông tư này bao gồm: 

- Cơ quan quản lý Nhà nước;

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tham gia kinh doanh vận tải hành khách đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách).

 
Phần II
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA 
ĐƠN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 
Điều 3.  Loại hoá đơn và hình thức hoá đơn vận tải hành khách
1. Hoá đơn vận tải hành khách do đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lập và giao cho khách hàng khi cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, có đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về hoá đơn, được đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tạo, phát hành và sử dụng theo quy định của pháp luật về hoá đơn.

2. Hoá đơn vận tải hành khách được quy định ở khoản 1 Điều này có các loại sau đây:

- Hoá đơn giá trị gia tăng là hoá đơn cung ứng dịch vụ vận tải hành khách dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 
- Hoá đơn bán hàng là hoá đơn cung ứng dịch vụ vận tải hành khách dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. 
- Tem, vé, thẻ các loại.
3. Khi cung cấp dịch vụ đơn vị kinh doanh vận tải hành khách giao cho khách hàng những loại chứng từ không phải là hoá đơn thì đồng thời phải lập hoá đơn đúng pháp luật giao cho khách hàng.
4. Hoá đơn vận tải hành hành được thể hiện bằng các hình thức sau đây: 

- Hoá đơn tự in;

- Hoá đơn đặt in; 

- Hoá đơn điện tử;

Tùy theo yêu cầu của việc cung cấp dịch vụ, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có thể thiết kế các loại hoá đơn và lựa chọn các hình thức hoá đơn để phù hợp với điều kiện kinh doanh cụ thể theo quy định của pháp luật. Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận tải cụ thể, đơn vị kinh doanh vận tải có thể tạo hoá đơn có ghi tên hành khách hoặc không ghi tên hành khách; hoá đơn vận tải hành khách theo năm, theo quý, theo tháng hoặc theo lượt; hoá đơn vận tải hành khách trên nhiều tuyến hoặc trên từng tuyến; hoá đơn vận tải hành khách một chiều hoặc có khứ hồi.

Điều 4. Nội dung và cách ghi nội dung trên hoá đơn vận tải hành khách.
Hoá đơn vận tải hành khách phải thể hiện các nội dung cơ bản sau: 

1. Tên, số, ký hiệu hoá đơn, tên liên hoá đơn;

a/ Tên hoá đơn: Tùy theo đặc điểm kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ có thể đặt tên cho hoá đơn vận tải hành khách đường bộ là Vé..., Thẻ... hoặc tên khác cho phù hợp; 

b/ Số, ký hiệu, tên liên trên hoá đơn.

- Số của hoá đơn phải in theo dãy số tự nhiên liên tục, tối đa không quá 7 chữ số trong 1 ký hiệu hoá đơn. 

-  Hoá đơn phải có ký hiệu và ký hiệu được sử dụng 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y). Ký hiệu hoá đơn gồm 02 chữ cái, năm in phát hành và hình thức hoá đơn. Ví dụ: 

AA/11E: là hoá đơn điện tử , AA được phát hành năm 2011;
AB/11T: là hoá đơn tự in, AB được phát hành năm 2011;
AA/11P: là hoá đơn đặt in, AA được phát hành năm 2011.
Đồng thời trên hoá đơn phải thể hiện Mẫu số hóa đơn gồm: 4 chữ cái thể hiện loại hóa đơn sử dụng, số liên, số thứ tự mẫu hoá đơn trong cùng một loại hóa đơn.
Ví dụ: 
+ 01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.
 + 02GTTT2/002: Mẫu thứ hai của loại hoá đơn bán hàng 2 liên.
- Tên Liên hoá đơn: Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:

+ Liên 1: Lưu  
+ Liên 2: Giao cho khách hàng
Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.
2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị vận tải hành khách; 

 
Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải là Hợp tác xã thực hiện kinh doanh dưới các hình thức, kể cả khoán, điều xe của các cá nhân nhận khoán và các cá nhân nhận khoán không được cấp mã số thuế thì hoá đơn được ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của hợp tác xã. 

 

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải là Hợp tác xã vận tải hành khách có các xã viên là chủ phương tiện trực tiếp kinh doanh vận tải, được cấp mã số thuế 13 số phụ thuộc Hợp tác xã và thì Hợp tác xã vận tải hành khách được phép thiết kế mẫu hoá đơn vận tải hành khách chung, nhưng các chỉ tiêu trên mẫu hoá đơn liên quan đến từng xã viên như: tên, địa chỉ, mã số thuế, phải được in sẵn cho từng xã viên riêng biệt hoặc để trống. Khi đưa vào sử dụng, Hợp tác xã vận tải hành khách phải tự ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của từng xã viên và chịu trách nhiệm quản lý hoá đơn này. Các xã viên hợp tác xã trực tiếp kinh doanh vận tải phải quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách theo đúng quy định hiện hành để làm căn cứ khai, nộp thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

 

3. Tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng; 

 

Đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt thì không bắt buộc phải ghi rõ nội dung tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng trên hoá đơn vận tải hành khách. Trường hợp ghi nội dung này trên hoá đơn vận tải thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của người sử dụng dịch vụ vận tải (hành khách).

Đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng.

Đối với kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải khách du lịch theo tuyến, chương trình và địa điểm du lịch, thì đơn vị kinh doanh vận tải phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng được ghi trong hợp đồng vận tải chuyển hành khách.

 

4. Hành trình chạy xe;

 

Trong trường hợp cụ thể, tiêu chí hành trình được ghi như sau: 

- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định hoặc vận tải bằng xe buýt thì ghi tuyến đường (bến nơi đi - bến nơi đến); 

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, cước tính theo đồng hồ tính tiền thì ghi số km vận chuyển trên đồng hồ;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng hình thức khác thì ghi địa chỉ nơi đi và địa chỉ nơi đến.

 

5. Số xe, số ghế, ngày, giờ khởi hành chỉ áp dụng cho đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định. Các hình thức vận tải hành khách khác không ghi tiêu chí này trên hoá đơn.

 

6. Giá chưa có thuế GTGT, Thuế suất GTGT, Tiền thuế GTGT: Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, thì phải ghi rõ giá chưa có thuế giá trị gia tăng và phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng.
 
7. Tổng giá thanh toán:  là tổng số tiền phải thanh toán được ghi bằng số và bằng chữ.
Trường hợp tem, vé, thẻ chỉ phản ánh giá thanh toán không ghi nội dung thuế GTGT thì nội dung giá thanh toán phải được ghi cụ thể như sau:  

- Giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT và bảo hiểm hành khách thì phải ghi rõ “giá đã bao gồm thuế GTGT: .... % và bảo hiểm hành khách”.

- Giá thanh toán là giá không có thuế GTGT, chỉ có bảo hiểm hành khách thì ghi rõ “giá đã bao gồm bảo hiểm hành khách”.

- Giá thanh toán là giá không có thuế GTGT, không có bảo hiểm hành khách thì  không phải ghi thêm.

 

8. Ngày lập hoá đơn;

 

a. Đối với kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có xác định bến đi, bến đến với lịch trình, hành trình nhất định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành với cự ly, phạm vi hoạt động nhất định; ngày lập và giao hoá đơn là ngày hành khách trả tiền dịch vụ vận tải hành khách đường bộ trước khi sử dụng dịch vụ. Trường hợp đón hành khách trên đường thì ngày lập và giao hoá đơn là ngay sau khi hành khách lên xe

b. Đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của hành khách, ngày lập và giao hoá đơn là ngày hoàn thành dịch vụ vận tải hành khách theo yêu cầu của khách.

c. Đối với kinh doanh vận tải hành khách không theo tuyến cố định được thực hiện theo hợp đồng vận tải: ngày lập và giao hoá đơn là ngày hoàn thành dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải đã ký.

9. Tên, chữ ký người bán;  được ghi đầy đủ theo quy định. Riêng đối với tem, vé, thẻ thì không nhất thiết phải có nội dung này.

 

10. Tên, chữ ký khách hàng; được ghi đầy đủ theo quy định. Riêng đối với tem, vé, thẻ thì không nhất thiết phải có nội dung này.

11. Đối với hoá đơn đặt in, trên hoá đơn phải thể hiện tên và mã số thuế của tổ chức nhận in trên từng liên của một số hoá đơn. Cụ thể là: “ In tại (tên tổ chức nhận in, Mã số thuế),(số lượng hoá đơn được in), theo Hợp đồng số   ngày”

Khi in hoá đơn, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được để trống các nội dung: số xe; số ghế; ngày, giờ khởi hành; ngày lập hoá đơn. Riêng nội dung tuyến đường và giá thanh toán, đơn vị có thể in sẵn hoặc để trống theo số lượng in hoá đơn.

Khi lập hoá đơn giao cho khách hàng, đơn vị phải thực hiện ghi đầy đủ các nội dung trên hoá đơn theo quy định tại điểm 1, Điều 6 Thông tư này.

Các nội dung bắt buộc nêu trên của hoá đơn phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy. Ngoài các nội dung bắt buộc nêu trên, đơn vị kinh doanh vận tải có thể thêm các nội dung khác phù hợp với điều kiện kinh doanh của đơn vị. 

 

Điều 5. Tạo và phát hành hoá đơn vận tải hành khách
1. Hoá đơn vận tải hành khách đường bộ được tạo, phát hành theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày  14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có mã số thuế được đặt in hoá đơn để phục vụ cho hoạt động bán hàng hoá dịch vụ. 

 Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự in hoá đơn hoặc khởi tạo hoá đơn điện tử để sử dụng trong việc bán hàng hoá, dịch vụ.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán dịch vụ vận tải hành khách phải thông báo phát hành theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên. 

Điều 6. Sử dụng hoá đơn vận tải hành khách
1. Khi cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải lập và giao hoá đơn cho khách hàng có ghi đầy đủ các nội dung trên hoá đơn.

2. Hoá đơn phải được sử dụng và theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Nội dung lập hóa đơn phải được thống nhất trên tất cả các liên của cùng một số hoá đơn. 
3. Các loại hoá đơn vận tải hành khách bằng xe khách liên tỉnh đã được thông báo phát hành với Cục Thuế địa phương nơi đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đặt trụ sở (hoặc trụ sở chi nhánh), đơn vị kinh doanh vận tải hành khách được sử dụng để lập trên các tuyến đơn vị đã đăng ký trong phạm vi cả nước. 

4. Trường hợp có cam kết uỷ nhiệm lập hoá đơn cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khác hoặc các bến xe thì đơn vị kinh doanh vận tải phải cung cấp hoá đơn vận tải hành khách của mình cho các đơn vị được uỷ nhiệm theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. 

5. Trường hợp các bến xe huy động xe của đơn vị không kinh doanh vận tải hành khách tham gia vào việc hỗ trợ vận tải hành hành khách lúc cao điểm về nhu cầu vận tải của hành khách trong các dịp lễ, tết...  thì bến xe tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn của bến xe để lập và giao cho khách hàng theo quy định. Các bến xe có nhiệm vụ khai, nộp thuế theo quy định thay cho các đầu xe được huy động.

Điều 7. Quản lý hóa đơn vận tải hành khách. 
1. Cục Thuế có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn và thực hiện theo dõi việc tình hình sử dụng hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn theo đúng quy định Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày  14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP;

b) Kiểm tra việc sử dụng, quản lý hóa đơn của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách;

2. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có trách nhiệm: 

a) Quản lý, sử dụng, lưu giữ, bảo quản hóa đơn theo đúng quy định tại Luật kế toán, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày  14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, nghiêm cấm việc mua, bán, cho, lập khống hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn sai mục đích.

c) Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày  14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính.
 Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân tạo, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách thực hiện theo quy định của các Luật thuế, Luật Quản lý thuế, Luật kế toán, Luật Giao dịch điện tử và Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 
Điều 9. Tổ chức thực hiện.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011; các loại hoá đơn và chứng từ thu cước, phí vận tải hành khách đường bộ không quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ. Đối với các loại vé, chứng từ thu cước, phí vận tải hành khách đường bộ đã in theo mẫu quy định trước đây được khai báo với cơ quan thuế để tiếp tục sử dụng hết số lượng đã in. Khi sử dụng hết số vé, chứng từ thu cước, phí vận tải hành khách cũ đã khai báo, đơn vị kinh doanh vận tải phải tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn vận tải  hành khách đường bộ theo quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.
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